
Hotline: 0983 898 192 & 0975 63 62 63

(STT) (ĐƠN VỊ U) ( MODEL ) (SỐ LƯỢNG) (ĐƠN GIÁ) (GIÁ DỰ ÁN)

1 RACK 6U-D400

Kích thước: 350x550x400mm

Vật liệu: tôn 1,2 -1.5mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

01 quạt gió, 01 ổ đa năng 4 ổ cắm

1        660.000 CALL

2 RACK 9U-D400

Kích thước: 480x550x400mm

Vật liệu: tôn 1,2 -1.5mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

01 quạt gió, 01 ổ đa năng 4 ổ cắm

1        750.000 CALL

3 RACK 10U-D400

Kích thước: 550x550x400mm

Vật liệu: tôn 1,2 -1.5mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

01 quạt gió, 01 ổ đa năng 4 ổ cắm

1        981.000 CALL

4 RACK 10U-D600

Kích thước: 550x550x600mm

Vật liệu: tôn 1,2 -1.5mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

01 quạt gió, 01 ổ đa năng 4 ổ cắm

1     1.018.000 CALL

5 RACK 12U-D400

Kích thước: 640x550x400mm

Vật liệu: tôn 1,2 -1.5mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

01 quạt gió, 01 ổ đa năng 4 ổ cắm

1     1.112.000 CALL

6 RACK 12U-D600

Kích thước: 640x550x600mm

Vật liệu: tôn 1,2 -1.5mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

01 quạt gió, 01 ổ đa năng 4 ổ cắm

1     1.273.000 CALL

7 RACK 15U-D400

Kích thước: 820x550x400mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

02 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     1.294.000 CALL

8 RACK 15U-D600

Kích thước: 820x550x600mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

02 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     1.527.000 CALL

9 RACK 20U-D600

Kích thước: 1000x600x600mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

02 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     2.341.000 CALL

10 RACK 20U-D800

Kích thước: 1000x600x800mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

02 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     2.544.000 CALL
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(STT) (ĐƠN VỊ U) ( MODEL ) (SỐ LƯỢNG) (ĐƠN GIÁ) (GIÁ DỰ ÁN)

11 RACK 27U-D600

Kích thước: 1400x600x600mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

02 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     3.160.000 CALL

12 RACK 27U-D800

Kích thước: 1400x600x800mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

02 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     3.492.000 CALL

13 RACK 27U-D1000

Kích thước: 1400x600x1000mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

02 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     3.911.000 CALL

14 RACK 32U-D600

Kích thước: 1700x600x600mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

03 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     3.583.000 CALL

15 RACK 32U-D800

Kích thước: 1700x600x800mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

03 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     3.902.000 CALL

16 RACK 32U-D1000

Kích thước: 1700x600x1000mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

03 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     4.294.000 CALL

17 RACK 36U-D600

Kích thước: 1850x600x600mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

04 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     3.848.000 CALL

18 RACK 36U-D800

Kích thước: 1850x600x800mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

04 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     4.046.000 CALL

19 RACK 36U-D1000

Kích thước: 1850x600x1000mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

04 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     4.575.000 CALL

20 RACK 42U-D600

Kích thước: 2050x600x600mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

04 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     4.275.000 CALL

21 RACK 42U-D800

Kích thước: 2050x600x800mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

04 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     4.453.000 CALL

22 RACK 42U-D1000

Kích thước: 2050x600x1000mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

04 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     4.988.000 CALL

23 RACK 45U-D600

Kích thước: 2180x600x600mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

04 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     4.581.000 CALL
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24 RACK 45U-D800

Kích thước: 2180x600x800mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

04 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     4.771.000 CALL

25 RACK 45U-D1000

Kích thước: 2180x600x1000mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

04 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     5.343.000 CALL

26 OPEN RACK 27U

Kích thước: 1400x600x750mm

Vật liệu: tôn 1,5 -2.0mm 

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

Đế U có thể tháo rời

1        926.000 CALL

27 OPEN RACK 42U

Kích thước: 2000x600x750mm

Vật liệu: tôn 2.0mm 

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

Đế U có thể tháo rời

1     1.161.000 CALL

1 KHAY CỐ ĐỊNH D600 1        104.000 CALL

2 KHAY CỐ ĐỊNH D800 1        117.000 CALL

3 KHAY CỐ ĐỊNH D1000 1        143.000 CALL

4 KHAY TRƯỢT D600 1        169.000 CALL

5 KHAY TRƯỢT D800 1        182.000 CALL

6 KHAY TRƯỢT D1000 1        195.000 CALL

7 Ổ ĐIỆN 4PORT 1        129.000 CALL

8 Ổ ĐIỆN 7PORT 1        146.000 CALL

* Ghi chú:

Giao hàng trong 5 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

Vui lòng xin khách hàng gửi số lượng và quy cách đến mail : phuclong.268@gmail.com để được giá tốt nhất.  

Tất cả các sản phẩm mang thương hiệu của HADRA đều được bảo hành 12 - 36tháng.

PHỤ KIỆN TỦ RACK


